
TRƯỜNG TIỂU HỌC ....................... 

Lớp: 1...... 

 

Họ và tên học sinh: 

ĐỀ ÔN LUYỆN CUỐI HỌC KÌ I 

 

Môn: Tiếng Việt – Lớp 1 

........................................................................................................................... 
 

PHẦN I: ĐỌC HIỂU (6 điểm) 

* Học sinh đọc thầm bài đọc sau: 
 

 

Câu 1. Bố mẹ cho bé Hùng đi đâu vào kì nghỉ hè? 

A. Về quê ngoại B. Ra đảo Lý Sơn C. Đi lên núi 

Câu 2. Trong bài đọc, mặt trời mọc được so sánh với cái gì? 

A. Quả bóng bay B. Đĩa xôi gấc C. Lòng đỏ trứng gà 

Câu 3. Dựa vào bài đọc, điền từ thích hợp vào chỗ chấm: 

Tiếng sóng vỗ vào bờ đá ............................................. như đang hát. 

Câu 4. Tìm trong bài đọc tiếng có vần "iếc": 

........................................................................ 

* Tìm 1 từ ngoài bài chứa tiếng có vần "iếc": 

.......................................................................... 
 

PHẦN II: BÀI TẬP (2 điểm) 

Bài 1: Điền vào chỗ chấm: 

a. tr hay ch 

vầng .... ăng 

. .. uồn chuồn 

c. s hay x ? 

. .. óng biển 

màu .... anh 

 

 

 

b. ươn hay ương ? 

con l........ 

quê h........ 

d. g hay gh ? 

con .... ẹ 

. ... ọn gàng 

BÌNH MINH TRÊN ĐẢO 

Kì nghỉ hè, bố mẹ cho bé Hùng ra thăm đảo Lý Sơn. Sáng sớm, gió biển thổi 

mát rượi. Mặt trời từ từ nhô lên khỏi mặt nước, đỏ rực như lòng đỏ trứng gà. Nước 

biển xanh biếc, nhìn rõ cả những đàn cá nhỏ đang bơi lội. Xa xa, những đoàn 

thuyền đánh cá đang nối đuôi nhau trở về bến. Tiếng sóng vỗ vào bờ đá rì rào 

như đang hát. Hùng rất thích đi dạo trên bãi cát trắng mịn và nhặt những vỏ ốc 

xinh xắn. 



Bài 2: Nối từ ngữ ở cột A với cột B cho phù hợp: 

 

 

(Kẻ nối) 
 

 

 

 

Bài 3: Sắp xếp các từ ngữ sau thành câu hoàn chỉnh: 
 

xây / em / cát / lâu đài / trên 
 

Bài 4: Viết một câu nói về biển mà em thích. 
 

PHẦN III: VIẾT CHÍNH TẢ (2 điểm) 

Giáo viên cho học sinh viết đoạn thơ sau vào giấy kiểm tra 

Em yêu biển lắm 

Biển xanh vô cùng 

Con sóng tung bọt 

Trắng xóa trập trùng. 

Ngọn hải đăng canh giữ biển đảo. 

Chú hải quân bay lượn trên bầu trời. 

Đàn hải âu trải dài vàng óng. 

Bãi cát tỏa sáng trong đêm. 
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